
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Điều tra khảo sát, xây dựng 

 Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông 

 thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa được quy định trong Quyết định số 

05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ” 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29/11/2024; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí 

tượng thuỷ văn; số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; 

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông 

thuộc phạm vi cả nước; 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng 

với các cấp báo động lũ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1390/TTr-STNMT ngày 20/8/2024 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt Đề cương 

nhiệm vụ “Điều tra khảo sát, xây dựng Quy định mực nước tương ứng với các 

cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa được quy 

định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ”. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Điều tra khảo sát, xây dựng Quy 

định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg 

ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ” với những nội dung chính như sau: 
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1. Tên nhiệm vụ: Điều tra khảo sát, xây dựng Quy định mực nước tương 

ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa 

được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Phạm vi thực hiện: 

- Trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Phạm vi nghiên cứu chính: Dòng chính sông Âm, sông Cầu Chày, sông 

Lạch Trường (thuộc lưu vực sông Mã), sông Hoàng, sông Nhơm, sông Thị 

Long (thuộc lưu vực sông Yên), sông Bạng (thuộc lưu vực sông Bạng), sông 

Hoạt, sông Càn (thuộc lưu vực sông Hoạt). 

4. Mục tiêu: 

4.1. Mục tiêu chung: 

Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại một số vị trí 

trên các sông thuộc địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với 

lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Chiến lược quốc 

gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

4.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tạo lập hồ sơ khoa học xây dựng các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các 

sông thuộc địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg 

ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất với 

UBND tỉnh ra quyết định trong công tác phòng, chống lũ lụt. 

- Giúp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ 

dân sự tỉnh, địa phương, người dân sinh sống trong vùng hay xảy ra ngập lụt có 

biện pháp thích hợp, chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống lũ lụt sau 

khi nhận được tin cảnh báo, dự báo mực nước lũ trên các sông do các cơ quan, 

tổ chức dự báo khí tượng thủy văn cung cấp, nhằm giảm nhẹ thiệt hại đến mức 

thấp nhất. 

- Sản phẩm của nhiệm vụ giúp cho đội ngũ dự báo viên tại các cơ sở dự báo 

khí tượng thủy văn nắm bắt đầy đủ hơn đặc điểm địa hình, địa chất, đặc điểm 

khí hậu thủy văn của các lưu vực sông trong tỉnh. 

5. Nội dung thực hiện: 

5.1. Thu thập thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, địa hình và đặc điểm 

dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng: 

- Số liệu khí tượng thủy văn. 

- Dữ liệu địa hình. 

- Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội nơi có vị trí báo lũ hoặc trạm thủy văn 

cần xác định cấp báo động lũ. 
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- Thu thập số liệu thiệt hại do lũ, ngập lụt gây ra đối với dân cư, sản xuất, 

giao thông, thủy lợi, hạ tầng xây dựng và các thiệt hại kinh tế - xã hội khác. 

- Tính toán, khôi phục, kéo dài chuỗi số liệu. 

5.2. Điều tra, đo đạc, khảo sát bổ sung thông tin, dữ liệu: 

- Điều tra vết lũ trong khu vực có vị trí báo lũ hoặc trạm thủy văn cần xây 

dựng cấp báo động lũ. 

- Điều tra xã hội học về tác động của lũ đến đời sống dân cư, sản xuất và 

hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Đo đạc bổ sung mặt cắt ngang đoạn sông có tác động, ảnh hưởng đến vị 

trí báo lũ hoặc trạm thủy văn cần xác định mực nước tương ứng với cấp báo 

động lũ. 

- Đo đạc bổ sung số liệu mực nước, lưu lượng dòng chảy tại các vị trí xây 

dựng cấp báo động lũ. 

- Đo đạc bổ sung thông tin bản đồ địa hình khu vực có tác động, ảnh hưởng 

đến vị trí báo lũ hoặc trạm thủy văn cần xác định giá trị mực nước tương ứng 

với các cấp báo động lũ. 

5.3.  h n tích đặc điểm l , tính toán ph n c p l  và lập bản đ  hiện 

trạng ngập lụt: 

- Phân tích đặc điểm lũ. 

- Tính toán xây dựng đường tần suất đỉnh lũ, phân cấp lũ dựa trên độ lớn 

đỉnh lũ: lũ nhỏ, lũ trung bình và lũ lớn. 

- Lập bản đồ hiện trạng ngập lụt. 

5.4. Tính toán mô ph ng lập bản đ  l , ngập lụt và lập bản đ  r i ro do 

l , ngập lụt tương ứng với các c p mực nước: 

- Tính toán mô phỏng lập bản đồ lũ, ngập lụt tương ứng với các cấp mực nước. 

- Lập bản đồ rủi ro do lũ, ngập lụt tương ứng với các cấp mực nước. 

5.5.  h n tích, đánh giá, xác định giá trị mực nước tương ứng với các 

c p báo động l . 

5.6. Tham v n ý kiến chuyên gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

5.7. X y dựng báo cáo kết quả. 

6. Sản phẩm của nhiệm vụ: 

- Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Xây dựng Quy định mực nước tương ứng với 

các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa được quy 

định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ”. 

- Tài liệu tổng hợp: Số liệu khí tượng thủy văn (mưa, lũ); bản đồ số địa 

hình lưu vực, phân bố dân cư, sử dụng đất; ảnh hưởng gây thiệt hại bởi lũ lụt 

trong 20 năm gần nhất. 
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- Báo cáo mô hình thủy lực của các lưu vực sông. 

- Bản đồ ngập lụt theo các kịch bản lũ của các lưu vực sông, tỷ lệ 1:10.000. 

- Báo cáo phân tích xây dựng cấp báo động lũ các sông. 

- Bộ hồ sơ kỹ thuật trình UBND tỉnh ra quyết định quy định cấp báo động 

lũ (hồ sơ vị trí trạm, quy định kỹ thuật cấp báo động, dự thảo quyết định). 

7. Thời gian thực hiện: 18 tháng (kể từ khi ký hợp đồng với đơn vị tư vấn 

thực hiện). 

8. Kinh phí thực hiện: 

Nguồn sự nghiệp môi trường ngân sách tỉnh hàng năm. 

(Nội dung chi tiết có Đề cương nhiệm vụ kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung Đề cương nhiệm vụ được 

phê duyệt, lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ gửi Sở Tài chính; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan thanh tra, 

kiểm toán về các nội dung đề xuất trong Đề cương được duyệt. 

2. Giao Sở Tài chính căn cứ Đề cương nhiệm vụ được phê duyệt, dự toán 

chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, tổ 

chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; nghiên cứu cân đối nguồn 

vốn ngân sách tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực 

hiện đảm bảo theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan 

có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, NN.  
 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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